
Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4

I Xã Lai Vu

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A)       4.000 

2
Đường 5B (đoạn từ ngã 3 đường 389 đến giáp Khu công 
nghiệp) 

      3.750 

II Xã Cộng Hòa

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A)       4.000 

3 Đất ven đường tỉnh 389 (đoạn thuộc xã Cộng Hòa)       6.000 

4 Đất ven đường huyện (từ tỉnh lộ 389 đến Đò Cổ Pháp)       1.400       1.000 

III Xã Thượng Vũ

2
Đất ven đường huyện (từ Cổ Dũng đi vào đến nhà ông Tạ Đình 
Lý; từ ngã ba ông Đảm đến cổng làng Vũ Xá)

      1.400       1.000 

IV Xã Cổ Dũng

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A)       4.000 

3
Đất ven đường huyện (từ ngã tư đèn giao thông đi vào Thượng 
Vũ)

      1.400       1.000 

V Xã Tuấn Việt

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A)       4.000 

3 Đất ven đường huyện       1.400       1.000 

VI Xã Kim Xuyên

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 4.000

8. Huyện Kim Thành

Đất ở Đất thương mại dịch vụ
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất 

sử dụng cho hoạt động khoáng sản
TT Vị trí đất
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3
Đất ven đường huyện (từ QL5 thôn Phương Duệ, Kim Xuyên 
đến trung tâm xã Việt Hưng cũ; từ QL 17B xã Ngũ Phúc đi 
Quốc lộ 5A xã Kim Xuyên)

1.400 1.000

4
Đất ven đường TT Y tế đi Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên (đoạn 
thuộc thôn Quỳnh Khê 1)

6.825 3.412 2.100 1.575 4.500 2.250 1.800 1.350

VII Xã Phúc Thành

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A) 4.000

3 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn thuộc xã Phúc Thành) 7.700

4 Đất ven đường huyện (đoạn QL 5A xã ra bến đò Phủ) 1.400 1.000

5
Đất ven đường trung tâm y tế đi Quỳnh Khê 1, xã Kim Xuyên 
(đoạn thuộc xã Phúc Thành - điểm đầu tiếp giáp giữa Quốc lộ 
17B với đường 20-9 thị trấn Phú Thái kéo dài)

6.825 3.412 2.100 1.575 4.500 2.250 1.800 1.350

VIII Xã Kim Anh

1 Đất ven đường tỉnh lộ 388       5.000 

2
Đất ven đường huyện (từ Đầu cầu Bất Nạo tới điểm giao đường 
huyện Kim Lương (nay là xã Kim Liên) - Liên Hòa)

      1.400       1.000 

3
Đường tránh Thị trấn Phú Thái (từ ngã 3 Quảng trường 20.9 - 
Bệnh viện Kim Thành đến vòng xuyến Kim Anh, Ngũ Phúc)

      5.000 

IX Xã Ngũ Phúc

1 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn thuộc xã Ngũ Phúc)       4.500 

2
Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B đoạn Ngũ Phúc đến 
QL5A xã Kim Xuyên)

      1.400       1.000 

X Xã Kim Liên

1 Đất ven Quốc lộ 5A (đoạn phía Bắc Quốc lộ 5A)       4.000 

3
Đất ven đường huyện (đoạn từ QL5 xã Kim Lương đến UBND 
xã Liên Hòa)

      1.400       1.000 

XI Xã Kim Đính
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1 Đất ven Quốc lộ 17B (đoạn qua khu dân cư xã Kim Đính)       4.500 

2 Đất ven đường tỉnh 390E (đoạn thuộc xã Kim Đính)       2.500 

XII Xã Kim Tân

1 Đất ven tỉnh lộ 390E, đoạn thuộc xã Kim Tân       2.500 

2
Đất ven đường huyện (Kim Lương - Liên Hòa, đoạn từ QL5 xã 
Kim Liên đến UBND xã Liên Hòa)

      1.400       1.000 

XIII Xã Bình Dân

1 Đất ven QL17B (đoạn thuộc xã Bình Dân)       4.500 

XIV Xã Đồng Cẩm

1
Đất ven Quốc Lộ 17B (đoạn thuộc thị tứ Đồng Gia, xã Đồng 
Cẩm)

      7.500 

2
Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B trung tâm xã Đồng Cẩm 
đến Cổng Tây, đoạn qua xã Đồng Cẩm; từ QL5 Kim Liên đến 
UBND xã Liên Hòa, đoạn thuộc xã Đồng Cẩm)

      1.400       1.000 

XV Xã Đại Đức

1
Đất ven đường huyện ĐH13 (đoạn từ QL17B trung tâm xã 
Đồng Cẩm - Cổng Tây - Trung tâm xã Đại Đức- QL17B)

      1.400       1.000 

XVI Xã Liên Hòa

1
Đất ven đường huyện (Kim Lương - Liên Hòa, đoạn từ QL5 xã 
Kim Liên đến UBND xã Liên Hòa)

      1.400       1.000 

XVII Xã Tam Kỳ

1 Đất ven Quốc lộ 17B       4.500 

2 Đất ven đường huyện (đoạn từ QL17B đến Đò Lái)       1.400       1.000 
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